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MÔN THI : KOR 163 (B-D-N) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216725929 Lê Thanh Điềm KOR 163 B K30NHD

2 30218033117 Nguyễn Bích Diệp KOR 163 B K30NHB

3 30206754895 Lê Thị Thùy Dung KOR 163 B K30NHB

4 30204641873 Trần Thị Thảo Duyên KOR 163 B K30NHT

5 30206754899 Lê Hồng Duyên KOR 163 B K30NHB

6 30208141455 Trương Thị Hồng Hạnh KOR 163 B K30NHT

7 30206764302 Đỗ Thị Thanh Hiền KOR 163 B K30NHT

8 30206763633 Trần Thị Mỹ Hoài KOR 163 B K30NHB

9 29206723214 Hoàng Mai Khanh KOR 163 B K30NHB

10 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 163 B K30NHB

11 30206759213 Trần Thị Thúy Lan KOR 163 B K30NHT

12 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 163 B K30NHB

13 30206754929 Lê Thị Ly KOR 163 B K30NHB

14 30200340572 Trần Thị Ánh Nguyệt KOR 163 B K30NHD

15 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 163 B K30NHB

16 30206732991 Ngô Trần Phương Nhi KOR 163 B K30NHB

17 30206754956 Lê Thị Yến Nhi KOR 163 B K30NHB

18 30206763373 Phạm Thị Cẩm Nhi KOR 163 B K30NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 163 (B-D-N) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208128819 Lê Thị Mai Nhi KOR 163 B K30NHT

2 30206525709 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 163 B K30NHD

3 30218256339 Ngô Văn Quý KOR 163 B K30NHD NỢ HP

4 30206749233 Trần Thanh Thanh KOR 163 B K30NHT

5 30206724453 Hoàng Thị Thanh Thảo KOR 163 B K30NHT

6 30206734235 Lê Hoài Như Thảo KOR 163 B K30NHB

7 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 163 B K30NHB

8 30205136170 Nguyễn Thùy Trang KOR 163 B K30NHB

9 30214122676 Phan Thu Trang KOR 163 B K30NHB

10 30204652134 Lê Thị Phương Trinh KOR 163 B K30NHB

11 30206755007 Trần Thị Ánh Tuyết KOR 163 B K30NHB

12 30206763110 Nguyễn Phương Anh KOR 163 D K30NHB

13 30216754890 Trần Văn Cảnh KOR 163 D K30NHB

14 30206763015 Vương Thị Chi KOR 163 D K30NHB

15 30216729588 Hoàng Đình Hân KOR 163 D K30NHB

16 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 163 D K30NHB

17 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 163 D K30NHB

18 30206720728 Nguyễn Thị Khánh Huyền KOR 163 D K30NHB
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MÔN THI : KOR 163 (B-D-N) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206754923 Phạm Thị Bích Liên KOR 163 D K30NHB NỢ HP

2 30206738277 Hoàng Thị Trúc Ly KOR 163 D K30NHT

3 30206741646 Trần Khánh Ly KOR 163 D K30NHB

4 30206763250 Nguyễn Thị Cẩm Ly KOR 163 D K30NHB

5 30206754939 Nguyễn Thị Thúy Nga KOR 163 D K30NHB

6 30206750177 Đỗ Hồ Hoàng Ngân KOR 163 D K30NHT

7 30206754954 Đặng Thị Yến Nhi KOR 163 D K30NHB

8 30208123421 Hồ Thị Yến Nhi KOR 163 D K30NHB

9 30206748870 Nguyễn Lê Thị Thu Sương KOR 163 D K30NHB

10 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 163 D K30NHB

11 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 163 D K30NHB

12 30206747621 Lê Thị Hoài Thơm KOR 163 D K30NHB

13 30206754986 Hồ Thị Minh Thư KOR 163 D K30NHB

14 30216755006 Nguyễn Xuân Tùng KOR 163 D K30NHB

15 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 163 N K30NHB

16 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 163 N K30NHB

17 30206754891 Hồ Phạm Bảo Châu KOR 163 N K30NHB

18 30208041677 Lê Thanh Sương Giang KOR 163 N K30NHB
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MÔN THI : KOR 163 (B-D-N) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206757782 Nguyễn Thị Thu Hà KOR 163 N K30NHB

2 30206725182 Văn Nguyễn Gia Hân KOR 163 N K30NHB

3 30216728797 Lê Bá Quang Lâm KOR 163 N K30NHB

4 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 163 N K30NHB

5 30208158043 Ngô Thị Thanh Lộc KOR 163 N K30NHB

6 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 163 N K30NHB

7 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 163 N K30NHB

8 30206729904 Mai Thị Xuân Ngân KOR 163 N K30NHB

9 30206724185 Phan Ý Nhi KOR 163 N K30NHD

10 30206726403 Nguyễn Thị Thanh Phương KOR 163 N K30NHB

11 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 163 N K30NHB

12 30206563654 Nguyễn Phương Thảo KOR 163 N K30NHD

13 30206749102 Đỗ Thị Thanh Thư KOR 163 N K30NHB

14 30206754990 Nguyễn Huỳnh Minh Thư KOR 163 N K30NHB

15 30204450194 Nguyễn Hà Tiên KOR 163 N K30NHT

16 30206740581 Nguyễn Thị Thanh Trà KOR 163 N K30NHB

17 30206752280 Mai Thị Thu Trường KOR 163 N K30NHT

18 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 163 N K30NHB

19 27203330063 Đặng Ngọc Vân KOR 163 N K28DHD
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